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DANH SÁ CH CÁ C DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU GẠCH MEN  

THUỘC HIỆP HỘI CÔ NG NGHIỆP GỐM SỨ ĐÀ I LOAN 

 

1. 三洋窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 陳福吉 

Điện thoại 02-2670-6222 

Fax 02-2679-4777 

Sản phẩm chính 地磚、壁磚、拋光磚、石英磚、外牆磚、 

腰帶花磚 

E-Mail soya@stg.com.tw 

Website www.stg.com.tw 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區八德路 16號 

2. 三星窯業有限公司 

 

Người phụ trách 陳正男 

Điện thoại 02-2679-5799 

Fax 02-2679-2359 

Sản phẩm chính 生產宮殿式與廟宇用琉璃瓦、琉璃窗（花

窗）、別墅用各式屋頂瓦設計與施工承包 

Website threestarsceramic.weebly.com 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區鶯桃路 94巷 17號 

3. 大欣窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 廖榮助 

Điện thoại 02-2679-3363 

mailto:tw@moit.gov.vn
mailto:soya@stg.com.tw
http://www.stg.com.tw/
http://threestarsceramic.weebly.com/
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Fax 02-2670-5305 

Sản phẩm chính 地磚、壁磚、石英磚、拋光磚、外牆磚 

E-Mail service@e-ceramics.org.tw 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區鶯桃路 32號 

4. 六志工業股份有限公司 

 

Người phụ trách 吳遠從 

Điện thoại 02-2670-3535 

Fax 02-2670-3539 

Sản phẩm chính 二丁掛外牆磚 

E-Mail launch99@ms29.hinet.net  

Website 33913082.aloha.com.tw/  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區二甲路 45-3號 

5. 弘松窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 卓義地 

Điện thoại 02-2670-8255 

Fax 02-2679-5259 

Sản phẩm chính 地磚、壁磚、石英磚、腰帶花磚 

E-Mail grand.rhf@msa.hinet.net  

Website www.grand.net.tw  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區東湖路 36號 

6. 白馬窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 廖榮助 

Điện thoại 03-490-3111 

Fax 03-490-9051 

Sản phẩm chính 全系列室內、室外精品磁磚包括施釉、地

磚及壁磚、拋光石英磚、石英板岩磚、瓷

板等 

mailto:service@e-ceramics.org.tw
mailto:launch99@ms29.hinet.net
http://33913082.aloha.com.tw/
mailto:grand.rhf@msa.hinet.net
http://www.grand.net.tw/
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Website www.whitehorse.com.tw  

Địa chỉ 桃園縣楊梅市電研路 5號 

7. 永晟實業股份有限公司 

 

Người phụ trách 林金安 

Điện thoại 02-2678-8758 

Fax 02-2678-8755 

Sản phẩm chính 地磚、壁磚、外牆磚、窯燒花崗石、轉角

磚、游泳池磁磚、導盲磚 

E-Mail all.new8758@msa.hinet.net  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區中正一路 303號 

8. 甲等磁磚企業有限公司 

 

Người phụ trách 王韻勝 

Người liên hệ 羅寶君 

Điện thoại 02-2670-5080 

Fax 02-2679-9250 

Sản phẩm chính 陶板裝飾壁掛等系列產品加工生產 

E-Mail aaa5415@ms15.hinet.net  

Website www.goldentile.com.tw  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區二甲路 297號 

9. 光陽窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 郭傳欽 

Người liên hệ 趙小姐 

Điện thoại 02-2500-6130 

Fax 02-2501-1569 

Sản phẩm chính 窯燒花崗石、盲人磚、石英馬賽克係列、

二丁掛磚 

Website www.kwang yang.com.tw  

http://www.whitehorse.com.tw/
mailto:all.new8758@msa.hinet.net
mailto:aaa5415@ms15.hinet.net
http://www.goldentile.com.tw/
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Địa chỉ 台北市 104中山區龍江路 45巷 15號 1樓 

10. 全盛興資源科技股份有限公司 

 

Người phụ trách 孟昭臺 

Điện thoại 037-651-798 

Fax 037-651-826 

Sản phẩm chính 室內陶瓷地、壁磚、透水磚、人行道彩色

陶磚、防水隔熱磚、多孔生物陶瓷、保水

介質 

E-Mail ert@ert.com.tw 

Website www.ert.com.tw 

Địa chỉ 苗栗縣 36143造橋鄉龍昇村 4鄰 46-1號 

11. 竹南窯業廠股份有限公司 

 

Người phụ trách 李榮旺 

Điện thoại 037-920-398 

Fax 037-923-927 

Sản phẩm chính 射出磚 

E-Mail ehunan.dabod@msa.hinet.net  

Địa chỉ 苗栗縣 368西湖鄉二湖村 8鄰斧頭坑 12-1號 

12. 宏洲窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 曾銘佳 

Điện thoại 02-2679-6212 

Fax 02-2679-6219 

Sản phẩm chính 以石質地磚及陶質壁磚見長，而高亮陶質

地磚和精緻石質壁磚為獨有產品 

E-Mail hjc23016@ms29.hinet.net  

Website www.horngjou.com.tw  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區中正三路 230巷 16號 

mailto:ert@ert.com.tw
http://www.ert.com.tw/
mailto:ehunan.dabod@msa.hinet.net
mailto:hjc23016@ms29.hinet.net
http://www.horngjou.com.tw/
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13. 協裕窯業股有限公司 

 

Người phụ trách 陳良品 

Người liên hệ 林小姐 

Điện thoại 02-26792787 

Fax 02-26793288 

Sản phẩm chính 地磚、壁磚、氧化鋁磚、氧化鋁球、高鋁

產品 

E-Mail lshsu@hseiyue.com 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區中正三路 282巷 20號 

14. 昇元窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 林德生 

Điện thoại 03-473-4017 

Fax 03-473-2586 

Sản phẩm chính 瓷質壁磚、瓷質地磚、陶質壁磚、陶質地

磚、石英地壁兩用磚、高亮釉修邊壁磚、

拋釉磚 

E-Mail jing.yuean@msa.hinet.net  

Website www.jing-yuean.com.tw  

Địa chỉ 桃園縣 328觀音鄉廣興村廣興一路 137號 

15. 金元股份有限公司 

 

Người phụ trách 林詹雪 

Điện thoại 03-473-3130 

Fax 03-473-2586 

Sản phẩm chính 全系列外牆磚、地磚、壁磚 

Địa chỉ 桃園縣 328觀音鄉廣興村廣興一路 192號 

 

 

mailto:lshsu@hseiyue.com
mailto:jing.yuean@msa.hinet.net
http://www.jing-yuean.com.tw/
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16. 冠軍建材股份有限公司 

 

Người phụ trách 林榮德 

Điện thoại 037-583-775 

Fax 037-583-589 

Sản phẩm chính 拋光磚、大理石壁磚、石板磚、外牆磚 

Website www.champion.com.tw  

Địa chỉ 苗栗縣 350 竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200

之 7號 

17. 昌達陶瓷股份有限公司 

 

Người phụ trách 王峰銘 

Người liên hệ 石經理 

Điện thoại 03-420-7850 

Fax 03-420-6377 

Sản phẩm chính 專業石英板岩磚、木紋磚、拋釉磚、乾粉

印刷磚、數位噴墨印刷 

E-Mail hiland.tiles@msa.hinet.net  

Website www.hiland.com.tw  

Địa chỉ 桃園縣 32845觀音鄉富源村新富路 215號 

18. 悅菖實業有限公司 

 

Người phụ trách 郭揚芳 

Điện thoại 02-2500-6130 

Fax 02-2504-7081 

Sản phẩm chính 天然石磁磚 

E-Mail 
 

Website 
 

Địa chỉ 台北市 104錦州街 290號 

 

http://www.champion.com.tw/
mailto:hiland.tiles@msa.hinet.net
http://www.hiland.com.tw/
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19. 晉大陶瓷股份有限公司 

 

Người phụ trách 李錦山 

Điện thoại 02-2679-3281 

Fax 02-2670-3095 

Sản phẩm chính 施釉外牆磚、石英外牆磚 

E-Mail wslee@gcn.net.tw  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區鶯桃路 339號 

20. 高世紀工業股份有限公司 

 

Người phụ trách 陳文隆 

Điện thoại 02-2679-5111 

Fax 02-2679-0917 

Sản phẩm chính 瓷質馬賽克 

E-Mail adcentury@mail.net.tw  

Website www.adcentury.tw  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區八德路 3-1號 

21. 統帥窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 莊忠雄 

Điện thoại 02-2670-6130 

Fax 02-2670-7806 

Sản phẩm chính 專業生產不同類型石英磚(吸水率 1%以下)

樓梯、版岩、經典地壁雙用磚 

Địa chỉ 新北市鶯歌區二甲路 87-2號 

22. 華泰窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 林良男 

Điện thoại 02-2678-9950 

Fax 02-2678-9953 

mailto:wslee@gcn.net.tw
mailto:adcentury@mail.net.tw
http://www.adcentury.tw/
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Sản phẩm chính 石質施釉外牆丁掛磚、石質施釉修邊地、

壁磚 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區東湖路 14號之 1 

23. 源生陶瓷股份有限公司 

 

Người phụ trách 陳樹生 

Điện thoại 02-2670-4567 

Fax 02-2670-7000 

Sản phẩm chính 瓷質石英磚、復古磚、岩面磚 

E-Mail kingmint@xuite.net 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區大湖路 323號 

24. 裕邦窯業股有限公司 

 

Người phụ trách 王世傑 

Điện thoại 02-2679-8966 

Fax 02-2679-9059 

Sản phẩm chính 陶質壁磚 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區八德路 3之 3號 

25. 國聯窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 林茂松 

Điện thoại 02-2678-7890~4 

Fax 02-2670-0031 

Sản phẩm chính 全系列石英外牆磚、山型磚、瓷質石英

磚、三合一版岩系列、石英復古磚、木紋

磚 

Địa chỉ 新北市鶯歌區鶯桃路 285巷 25號 

 

 

 

mailto:kingmint@xuite.net
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26. 福誠股份有限公司 

 

Người phụ trách 陳王秋菊 

Người liên hệ 王澤森 

Điện thoại 02-2670-4196 

Fax 02-2670-3630 

Sản phẩm chính 陶質壁磚、修邊壁磚、修邊地磚、石英

磚、復古石英磚、外牆磚、丁掛磚 

E-Mail fuchen.co@msa.hinet.net  

Website www.fuchen.com.tw  

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區文化路 324巷 23號 

27. 國信窯業股份有限公司 

 

Người phụ trách 林茂松 

Điện thoại 03-390-0766 

Fax 03-390-0777 

Sản phẩm chính Ｉ類內裝用地磚、Ｉ類外裝用地磚、Ｉ類

內裝用壁磚、Ｉ類外裝用地磚 

Địa chỉ 桃園縣 335大溪鎮南興里仁和路 2段 61巷

27號 

28. 精工陶瓷股份有限公司 

 

Người phụ trách 黃俊敏 

Điện thoại 037-581-545 

Fax 037-581-928 

Sản phẩm chính 石英磚、外牆磚、拋光磚、仿古磚、窯燒

花崗磚、瓷質地、壁磚 

Website http://www.jingkong.com.tw/  

Địa chỉ 苗栗縣 350竹南鎮大埔里中埔 5號 

 

 

mailto:fuchen.co@msa.hinet.net
http://www.fuchen.com.tw/
http://http/www.jingkong.com.tw/


10 
 

29. 裕益窯業有限公司 

 

Người phụ trách 王陳杏怡 

Điện thoại 02-2679-2923 

Fax 02-2679-6183 

Sản phẩm chính 內外竹、笠木、轉角、磁磚零件 

Địa chỉ 新北市 239鶯歌區大湖路 85巷 6號 

 

30. 磊盈股份有限公司 

 

Người phụ trách 王進益 

Điện thoại 02-2781-8806 

Fax 02-2776-0921 

Sản phẩm chính 霞石、氧化鋅、氧化錳、氧化鋁、日本釜

戶長石、矽灰石、高嶺土、美國白土、皂

土、藍晶石、葉長石、油墨用原料、滑石

粉 

Website www.stgc.com.tw  

Địa chỉ 台北市 106大安區忠孝東路 3段 211號 10

樓 

 

http://www.stgc.com.tw/

